
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 2.349.494.120    

1 01/11/2015 Cô Thiện- Chú Lương cho tiền mặt 2.500.000           
2 02/11/2015 Một Cô ở Leverkusen- Đức đồng hành Chương Trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tà 5.000.000           
3  Công ty TNHH Một Thành Viên Ẩm Thực Bếp Việt cho vô tài khoản 801 20.000.000         
4 03/11/2015 Tổ chức Start - Up Promotion Division ở Bình Dương cho tiền mặt 200.000 Won 3.930.000           
5  Một Cô chú ở Nha Trang đồng hành Chương Trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài kho 1.000.000           
6  Chú Ngô Thành Đông đồng hành Chương Trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài khoả 10.000.000         
7  Chú Nguyễn Chí Kiên đồng hành Chương Trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài khoả 10.000.000         
8 04/11/2015 Một chú ở Nga cho vô tài khoản 801 5.000.000           
9  Một Cô Chú ở Mỹ đồng hành Chương Trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài khoản 305 4.500.000           

10  Chú Vo Van Tiến đồng hành Chương Trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài khoản 305 5.000.000           
11  Chú Tony Van đồng hành Chương Trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài khoản 305 5.000.000           
12 06/11/2015 Một Cô Chú đồng hành Chương trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài khoản 305 1.000.000           
13  Chú Đỗ Đức Siêu đồng hành Chương Trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài khoản 305 1.000.000           
14  Cô Huong Phan đồng hành Chương Trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài khoản 305 10.000.000         
15  Bạn Cô Huong Phan đồng hành Chương Trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài khoản 7.000.000           
16  Gia đình em Mai Ngọc Thảo Trang cho tiền mặt 1.000.000           
17  Gia đình em Đoàn Nguyễn Đan Vy cho tiền mặt 1.000.000           
18  Em Đỗ Như Thành lãnh thưởng giải nhì cuộc thi Giải toán bằng máy tính cầm tay 500.000              
19 10/11/2015 Chú Hoàng Vũ Chí Nghĩa cho vô tài khoản 801 3.000.000           
20  Chú Vũ ở Mỹ cho tiền mặt : 100 USD 2.235.000           
21  Bác SAITO ở Nhật cho tiền mặt 20.000 YÊN 3.600.000           
22 11/11/2015 Cô Pha Lê đồng hành Chương trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài khoản 305: 100 USD 2.250.000           
23  Chú Trần Hữu Cao đồng hành Chương trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài khoản 305 500.000              
24  Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vô tài khoản 801 500.000              
25  Tiền lãi sổ tiết kiệm 300.000.000 6.459.207           
26 12/11/2015 Cô Giang- chú Đạt ở Gò Vấp cho tiền mặt 2.000.000           
27 13/11/2015 Gia đình em Bảo Hân cho tiền mặt 500.000              
28  Chú Chương bạn chú Thọ công ty Vận Tải Trung Việt ở Bà Rịa cho vô tài khoản 801 5.000.000           
29  Chú Hiếu bạn chú Thọ công ty Vận Tải Trung Việt ở Bà Rịa cho vô tài khoản 801 20.000.000         
30  Chú Dũng bạn chú Thọ công ty Vận Tải Trung Việt ở Bà Rịa cho vô tài khoản 801 10.000.000         
31  Chú Năm bạn chú Thọ công ty Vận Tải Trung Việt ở Bà Rịa cho vô tài khoản 801 5.000.000           
32  Cô KOHIGASHI KAZUE ở Osaka - Nhật Bản cho tiền mặt 24.000 Yên 4.320.000           
33  Cô Masako ở Nhật Bản cho tiền mặt 20.000 Yên 3.600.000           
34 15/11/2015 Gia đình em Đan Vy cho tiền mặt 500.000              
35  Cô Thảo công ty Việt Thanh ở Long An cho tiền mặt 10.000.000         
36  Chú Nam ở Cái Bè- Tiền Giang cho tiền mặt 1.000.000           
37  Chú Sơn ở Long An cho tiền mặt 1.000.000           
38  Các Cô chú ở Long An bạn chú Lợi cho tiền mặt 1.900.000           
39 16/11/2015 Một Cô Chú đồng hành Chương trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài khoản 305 10.000.000         
40 18/11/2015 Gia đình em Đan Vy cho tiền mặt 4.000.000           
41 22/11/2015 Nhóm bạn phổ thông (cựu học sinh Hoàng Hoa Thám 85-88) bạn cô Lê Vũ Khai Anh ( ĐHKT K 6.500.000           
42 20/11/2015 Các Seur thuộc Mikokoro no Fukyo Shimaikai- Fujisawa- Nhật Bản cho tiền mặt: 100.000 Yên 18.000.000         
43 23/11/2015 Bác Tri Nguyen ở Mỹ cho vô tài khoản 801 2.000.000           
44  Nhóm bạn phổ thông (cựu học sinh Hoàng Hoa Thám 85-88) bạn cô Lê Vũ Khai Anh (ĐHKT K 10.000.000         
45  Chú BinhLong Ngo ĐHKT K15 đồng hành Chương trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho ti 10.000.000         
46  Em Trần Thị Hồng Gấm lãnh học bổng 5.000.000           
47 24/11/2015 Gia đình em Lê Thị Vân Anh cho tiền mặt 5.000.000           
48 25/11/2015 Một Cô đồng hành Chương trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài khoản 305 5.000.000           
49  Cô Ngọc đồng hành Chương trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài khoản 305 500.000              
50  Một Cô ở Leverkusen- Đức cho vô tài khoản 801 để học sinh Vân Anh về thăm quê chuẩn bị du 5.000.000           
51 26/11/2015 Cô Hiền Phạm đồng hành Chương trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài khoản 305 10.000.000         
52  Một Cô Bác đồng hành Chương trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài khoản 305 500.000              
53 27/11/2015 Em Đỗ Như Thành lãnh thưởng 1.150.000           
54 28/11/2015 Cô Lê Minh Phượng ( Đại học Kinh Tế K15) đồng hành Chương trình Đạp xe tiếp sức Hướng D 6.050.000           
55  Cô Bạch Hoa ( Đại học Kinh Tế K15) đồng hành Chương trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho ti 7.000.000           
56  Chú Cao Xuân Minh ( Bác sỹ) đồng hành Chương trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho tiề 5.000.000           
57  Chú Hưng Trần đồng hành Chương trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho tiền mặt 10.000.000         
58 30/11/2015 Thầy Thuận cho tiền mặt 4.415.000           
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59  Cô Thơ cho tiền mặt 10.329.500         
60  Thu tiền học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 15.753.500         
60 Tổng Trong kỳ 327.992.207       

Tổng Cuối kỳ 2.677.486.327    

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                     

-                     
-                     

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 8.708.821.578    

1 01/11/2015 Tiền chợ 368.000              
2  Tiền nhà cho sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn 8.180.000           
3  Tiền ăn cho sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn 6.500.000           
4  Phí chuyển khoản 10.000                
5  Mua thực phẩm cho sinh viên học ở Nhật 2.500.000           
6 02/11/2015 Tiền chợ 444.000              
7  Mua 1 bình ga 245.000              
8  Mua 1 bao cám gà 140.000              
9  Mua 23 kg bắp cho gà 160.000              

10 03/11/2015 Tiền chợ 320.000              
11  Tiền nhà và tiền ăn cho sinh viên Thủ Đức 6.500.000           
12  Tiền phỏng vấn cho sinh viên Thế - Vân Anh 11.940.000         
13  Phí chuyển khoản 22.000                
14  Mua 10 kg xi măng 25.000                
15  Mua 2 kg DAP 36.000                
16  Mua 1 chai thuốc trừ sâu Fastae 30.000                
17  Đổ xăng xe máy 50.000                
18 04/11/2015 Tiền chợ 488.000              
19  Mua 1 thùng nước khoáng Lavie 350ml 67.000                
20  Mua hạt giống rau muống 120.000              
21 05/11/2015 Tiền chợ 529.000              
22  Mua đinh vít 10.000                
23  Mua 1 van 27 15.000                
24  Mua 1 bóng đèn 4V- 50W 105.000              
25  Mua 1 bóng đèn 3V- 11W 35.000                
26  Đóng tiền giấy thi, giấy nháp, phù hiệu cho 7 học sinh TTGDTX 546.000              
27  Mua bột giặt 540.000              
28 06/11/2015 Tiền chợ 550.000              
29 07/11/2015 Tiền chợ 577.000              
30 08/11/2015 Tiền chợ 650.000              
31 09/11/2015 Tiền chợ 499.000              
32 10/11/2015 Tiền chợ 490.000              
33  Gởi thư sang Nhật 367.000              
34  Đổ xăng xe máy 50.000                
35 11/11/2015 Tiền chợ 567.000              
36  Rút qũy tiền mặt cộng với tài khoản mở sổ tiết kiệm 500.000.000 -                     
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37  Phí chuyển tiền 55.000                
38  Phí chuyển tiền mở sổ tiết kiệm 275.000              
39 12/11/2015 Tiền chợ 366.000              
40  Mua cám gà 115.000              
41 13/11/2015 Mua 1 bóng đèn tròn 6.000                  
42  Đổ xăng xe máy 50.000                
43  Rút 801 trả phí chuyển tiền 11.000                
44 14/11/2015 Tiền chợ 647.000              
45 15/11/2015 Tiền chợ 120.000              
46  Tiền điện thoại tháng 10 693.000              
47  Cho tiền học sinh đi chơi đá banh 100.000              
48 16/11/2015 Tiền chợ 708.000              
49  Tiền mua sách cho Hiệp 13.000                
50  Tiền gởi hồ sơ cho Thúy 26.000                
51  Đổ xăng xe máy 50.000                
52 17/11/2015 Tiền chợ 620.000              
53  Mua 1 bộ lõi lọc nước uống cho máy lọc nước ở Hướng Dương 1.675.000           
54  Mua 1 máy lọc nước uống cho sinh viên học tiếng Nhật ở Lê Văn Sỹ- Sài Gòn 4.500.000           
55 18/11/2015 Tiền chợ 640.000              
56  Mua 1 tủ đông SANAKY 9.400.000           
57  Mua 12 bao đá ướp thực phẩm 204.000              
58  Mua 30 kg muối hột đá 75.000                
59  Mua 1 thùng xốp 110.000              
60  Mua 2 típ keo vá xe đạp 20.000                
61 19/11/2015 Tiền chợ 89.000                
62  Tiền xe lấy hải sản 120.000              
63  Mua 2 cuộn băng keo vàng 24.000                
64  Mua cao su non quắn máy nước 6.000                  
65  Mua 1 cuộn băng keo đen 5.000                  
66  Mua cầu sau + mô tơ 500W 2.700.000           
67  Mua cầu trước không phanh+ tay lái 2.800.000           
68  Mua máy điều tốc 48V- 500W 400.000              
69  Mua đồng hồ báo điện 48V 65.000                
70  Mua tay ga 45.000                
71  Tiền bù vào đổi động cơ từ 500W sang động cơ 650W 250.000              
72  Phí vận chuyển 390.000              
73  Mua 1 bình ga 245.000              
74  Sửa xe máy 380.000              
75  Mua 1 dây bơm xe đạp 25.000                
76  Tiền thi tiếng Nhật cho Thanh + Lãm + Phấn 2.001.000           
77 20/11/2015 Tiền chợ 1.295.000           
78  Mua trái cây 645.000              
79  Mua 1 thùng Dr. Thanh 60.000                
80  Mua 2 bao đá bi 34.000                
81  Mua 20 cái khẩu trang y tế 20.000                
82  Mua bột chiên giòn 90.000                
83  Mua 20 chai nước ngọt 300.000              
84 21/11/2015 Tiền chợ 393.000              
85  Mua 5 bao đá ướp thực phẩm 85.000                
86  Đóng tiền điện tháng 10 3.860.000           
87 22/11/2015 Tiền chợ 35.000                
88  Mua cám gà 125.000              
89  Đổ xăng xe máy 50.000                
90  Mua 2 dây bơm xe đạp 30.000                
91  Mua 1 típ keo vá xe đạp 10.000                
92 23/11/2015 Tiền chợ 128.000              
93  Mua 1 bó nhang 35.000                
94  Mua 1 bó bông 15.000                
95  Mua trái cây 340.000              
96  Tiền xe đi thăm mộ Liên 1.350.000           
97  Tiền KTX cho SV Ảnh 1.500.000           
98  Đóng tiền thuế đất 99.000                



99  Mua 7 bao đá ướp thực phẩm 119.000              
100 24/11/2015 Tiền chợ 505.000              
101  Phí làm hồ sơ cho SV Vân Anh 12.012.000         
102  Phí chuyển tiền 11.000                
103  Phí sửa xe hơi 2.370.000           
104  Phí xét nghiệm nước uống cho SV học tiếng Nhật ở Lê Văn Sỹ- Sài Gòn 846.000              
105 25/11/2015 Tiền chợ 95.000                
106  Mua 15 kg bắp cho gà 105.000              
107  Đổ xăng xe máy 50.000                
108 26/11/2015 Tiền chợ 290.000              
109  Mua 4 bao đá ướp thực phẩm 68.000                
110  Mua 30 kg muối hột 150.000              
111 27/11/2015 Tiền chợ 275.000              
112  Mua 1 bình ga 245.000              
113  Đóng tiền Bảo hiểm y tế cho 12 học sinh THCS Lê Quý Đôn 5.216.400           
114  Rút tài khoản 801 trả phí dịch vụ ngân hàng 22.000                
115 28/11/2015 Tiền chợ 373.000              
116  Mua 1 can nước lau sàn 3,78 lít 80.000                
117  Mua 1 chai nước tẩy nhà vệ sinh 1,8 lít 58.000                
118 29/11/2015 Tiền chợ 667.000              
119  Mua 6 bao đá ướp thực phẩm 101.000              
120 30/11/2015 Tiền chợ 328.000              
121  Đổ xăng xe máy 50.000                
122  Mua 1 bình mực in 120.000              
123  Đóng tiền giấy thi cho Sưn 2.000                  
124  Lương Thầy Minh 10.000.000         
125  Lương Cô Loan 4.000.000           
126  Lương Cô Thảo- Thầy Quang 3.000.000           
127  Lương Thầy Thuận 3.200.000           
128  Lương Cô Thơ 3.200.000           
129  Lương Thầy Kỳ 6.000.000           

Tổng chi trong kỳ 137.756.400       
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 2.539.729.927    
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 2.539.729.927    

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 01/11/2015 Anh Tài- Chị Vân ở Bến Cát cho 60 ổ bánh mì -                     
2 03/11/2015 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 8 kg trái cây -                     
3  Tổ chức Start - Up Promotion Division ở Bình Dương cho một số dụng -                     
4  cụ học tập và đồ chơi -                     
5 04/11/2015 Chú Quang ( Tổ chức Children of Benefit of VietNam) cho một máy giặt -                     
6     Sanyo 8kg -                     
7  Công ty TNHH Dân Ôn ở Thủ Dầu Một cho 200 bịch kẹo cốm bắp, -                     
8    50 bịch đậu phộng rong biển, 150 cái bánh ngọt Love -                     
9 10/11/2015 Một Mạnh Thường Quân ở Bến Cát cho 15 kg trái cây -                     

10 11/11/2015 Cô Hiền ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
11 12/11/2015 Anh Tài- Chị Vân ở Bến Cát cho 10 kg bún gạo khô -                     
12  Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
13 13/11/2015 Gia đình anh Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 20 kg trái cây -                     
14  Gia đình em Bảo Hân cho 2 thùng mì tôm -                     
15 15/11/2015 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
16  Gia đình anh Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 20 kg trái cây -                     
17 18/11/2015 Chú Nguyễn Xuân Châu công ty Cổ phần Việt Long cho 3 tấn hải sản ( giá trị -                     
18  tương đương 60.000.000) -                     
19 19/11/2015 Gia đình em Phạm Nga ở Bình Thuận 8kg chả cá, 15 kg ghẹ, 20 kg cá biển -                     
20  2 kg mực -                     
21 20/11/2015 Gia đình anh Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 50 kg trái cây -                     
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22  Gia đình em Đan Vy cho 9 kg thịt gà, 10 ổ bánh mì lớn -                     
23 21/11/2015 Bác Đặng Thị Bích Sen ở Bến Cát cho 5 thùng mì, 10 kg bánh ngọt. -                     
24  Gia đình anh Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây -                     
25  Gia đình em Đan Vy cho 50 cái muỗng inox ăn cơm -                     
26 22/11/2015 Nhóm bạn phổ thông (cựu học sinh Hoàng Hoa Thám 85-88) bạn cô Lê -                     
27  Vũ Khai Anh ( ĐHKT K15) cho 1 số quần áo cũ, 1 số dụng cụ học sinh, -                     
28  20 quyển tập, 39 quyển truyện, 8 quyển sách anh văn, 1 quyển từ điển -                     
29 23/11/2015 Gia đình anh Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây -                     
30  Gia đình em Lam Trường ở  Bến Cát cho 50 kg gạo -                     
31 24/11/2015 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 20 kg trái cây -                     
32 25/11/2015 Gia đình anh Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây -                     
33 26/11/2015 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
34  Gia đình em Thy ở  Bến Cát cho 5 kg hủ tiếu -                     
35  Công ty TNHH Thiết Bị Dầu Khí Schoeller Beckmann Việt Nam cho một -                     
36  số bánh kẹo -                     
37 27/11/2015 Nhóm chị Thu bạn chị Thúy- Anh Đạt cho 400 kg gạo, 45 kg bột giặt Tide, -                     
38  72 bàn chải đánh răng, 68 hộp kem đánh răng 240g, 2080 gối dầu gội, -                     
39  120 gối dầu xả -                     
40 28/11/2015 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 20 kg trái cây -                     
41 29/11/2015 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 20 kg trái cây -                     
42 30/11/2015 Cô Hiền ở chợ Bến Cát cho 20 kg trái cây -                     
43  Gia đình anh Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 20 kg trái cây -                     

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     


